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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Xu hướng điều chỉnh của chỉ số VN-Index trên biểu đồ H1 và ngày không thay đổi so với phiên trước. Hiện tại khối lượng
giao dịch trên thị trường chưa ủng hộ cho tín hiệu đảo chiều mua trở lại. Các tín hiệu trên biểu đồ nhỏ tiếp tục suy yếu,
lực bán chưa có dấu hiệu giảm. Do đó nhà đầu tư ưu tiên quản trị danh mục, chưa mua mới cổ phiếu và chờ đợi tín hiệu
an toàn từ thị trường.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ H1 của VN-Index là 1237 điểm.
Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 08/01/2025
VNINDEX

1,246.95 +0.05%

HNX

220.98 -0.88%

UPCOM

93.00 -0.66%

DOW JONES

42,528.36 -0.42%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Sức ép từ số đông bán chủ động”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +0.6 điểm (+0.05%) lên mức 1246.95 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 13.18 nghìn tỷ đồng, giảm -3.7% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +2.24 điểm (+0.17%) lên mức 1315.28 điểm với
14 mã tăng, 13 mã giảm và 3 mã tham chiếu.

Nhóm Ngân hàng tiếp tục giữ cân bằng cho chỉ số khi dẫn đầu nhóm ngành tăng với +0.66%. Thị trường giao dịch ảm
đạm, dòng tiền mua chủ động không cao khiến lực bán áp đảo, kéo VN-Index về mốc gần tham chiếu. Các nhóm giảm
điểm chiếm ưu thế gồm Hóa chất (-2.03%), Hàng cá nhân (-1.43%), Dầu khí (-1.12%), Dịch vụ tài chính (-0.77%). Trong
phiên, nhóm Bất động sản Khu công nghiệp có diễn biến ngược chiều với chỉ số. Các cổ phiếu có diễn biến nổi bật gồm
NAB tăng trần, TTA (+4.35%), BID (+4.12%), KBC (+3.31%), BCM (+3.27%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+0.05%), HNX-Index (-0.88%), UPCOM-Index (-0.66%), VN30
(+0.17%), VNMID (-0.54%), VNSML (-0.68%), VNDIAMOND (-0.36%), VNFINLEAD (+0.32%), VNCOND (-0.55%), VNCONS
(-0.58%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số VN-Index gồm BID (+2.68 điểm), MBB (+0.58 điểm), BCM (+0.58 điểm) trong khi
đó các cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm GVR (-1.07 điểm), VCB (-0.81 điểm), VNM (-0.4 điểm).

Khối ngoại bán ròng -91.98 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm VNM (-63.47 tỷ), NLG (-59.94 tỷ),
SSI (-59.09 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm FPT (+98.82 tỷ), VGC (+39.06 tỷ), STB (+32.17 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
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 Xuất siêu hơn 154 tỷ USD sang châu Âu - châu Mỹ 1
 NHNN hút hơn 65 ngàn tỷ đồng qua kênh tín phiếu 2
 Toàn cảnh kinh tế xã hội Việt Nam 2024: GDP vượt mục tiêu, vốn FDI đạt kỷ lục 3

LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
LỊCH SỰ KIỆN ĐÁNG CHÚ Ý
 

06/01/2025: Công bố số liệu kinh tế Việt Nam quý 4 và năm 2024
10/01/2025: Công bố tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,370.00 -0.22% -0.43% -0.04%
USD/JPY 157.63 0.22% -0.23% 1.84%
GBP/USD 1.25 0.81% 0.00% 0.00%
EUR/USD 1.04 0.97% 0.00% 0.00%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Vàng USD/t.oz 2,649.29 0.56% 1.10% 1.49%
Bạc USD/t.oz 30.09 0.53% 2.56% -0.07%
Gỗ USD/1000 board feet 551.53 0.35% -0.44% -6.93%
Đồng USd/Lbs 4.14 0.24% 1.72% 2.22%
Quặng sắt USD/T 99.44 0.00% -4.46% -2.53%
Thép cuộn cán nóng USD/T 710.00 -1.11% -2.07% 1.14%
Thép CNY/T 3,198.00 -1.60% -2.17% -2.71%

Nông nghiệp
VI_Name unit Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đường USd/Lbs 19.48 0.83% 1.88% -7.72%
Lúa mì USd/Bu 543.50 0.56% -0.55% 1.45%
Cà phê USd/Lbs 318.66 0.00% 0.00% -1.35%
Lợn hơi USd/Lbs 79.18 -0.59% -3.00% -4.72%
Cao su USD Cents / Kg 185.30 -1.23% -2.52% -1.59%

Năng lượng
VI_Name

 

unit Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent USD/Bbl 77.05 0.98% 4.42% 6.54%
Khí tự nhiên USD/MMBtu 3.43 -6.54% -12.94% 7.19%
Than USD/T 119.75 -3.04% -4.20% -15.22%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 20,340.57 0.62% 2.48% 7.03%
Dow Jones 42,528.36 -0.42% -1.08% -3.99%
FTSE 100 8,245.28 -0.05% 1.17% -0.20%
Nikkei 225 40,083.30 1.97% 2.68% 5.41%
S&P 500 5,909.03 -1.11% -1.04% -1.01%
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1. Độ rộng thị trường

-2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

Ngân hàng
Công nghệ Thông tin

Công nghiệp
Tài chính

Dược phẩm và Y tế
Tiện ích Cộng đồng

Dịch vụ Tiêu dùng
Hàng Tiêu dùng

Viễn thông
Nguyên vật liệu

Dầu khí

0.72%
0.42%

0.02%
-0.17%
-0.18%

-0.39%
-0.47%

-0.68%
-1.22%
-1.24%

-1.98%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 07/01/2025

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

BID BCM MBB NAB CTG STB LPB FPT ACB KBC NLG SSI PNJ VPB KDH HDB GAS VNM VCB GVR

2.60

0.56 0.52 0.35 0.31 0.28 0.27 0.27 0.20 0.16

-0.13 -0.14 -0.16 -0.18 -0.19 -0.20 -0.26 -0.37
-0.75

-0.96

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

24/12 25/12 26/12 27/12 30/12 31/12 02/01 03/01 06/01 07/01

308

937
808 816

-106 -143

-775
-971

280

-154

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

24/12 25/12 26/12 27/12 30/12 31/12 02/01 03/01 06/01 07/01

24
223

-359

738

379

-278
-118

-761

146

-84

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

FPT 98,815 656,431

VGC 39,050 814,000

STB 32,166 875,501

DHT 27,740 290,500

KBC 26,488 941,201

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

VRE -39,317 -2,317,695

HPG -42,422 -1,615,160

SSI -59,094 -2,391,651

NLG -59,947 -1,765,500

VNM -63,476 -1,020,803

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

CTR 22,645 175,000

SSI 17,083 669,600

FRT 14,953 81,000

BID 6,946 172,400

EVF 6,548 736,500

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

FUEMAV30 -15,824 -1,000,100

GEX -35,086 -1,824,000

GVR -13,701 -477,700

MWG -21,804 -384,100

VPB -59,727 -3,059,802

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,246.95 0.05% -2.21% 0.39%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 13,160.43 -3.75% -21.84% -0.97%
HNX 220.98 -0.88% -3.56% -1.22%
HNX GTGD (Tỷ VND) 847.84 -15.81% -8.02% 3.84%
Upcom 93.00 -0.66% -1.57% 1.02%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 534.86 -31.51% -56.46% -38.32%
P/E VNindex (x) 13.05 0.08% -2.10% 0.93%
P/B VNindex (x) 1.66 0.00% -1.78% 1.22%

07/01/2025

NIKKEI 225

40,083.30 +1.97%

DAX

20,340.57 +0.62%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
VN-Index tiếp tục đánh mất đà tăng của phiên sáng do sức ép lớn từ phía bán chủ động. Nhóm VN30 đặc biệt là Ngân
hàng cân bằng điểm số thị trường khi nhóm VNMID và VNSML lần lượt giảm điểm. Trên biểu đồ ngày, đường giá vẫn nằm
dưới các đường trung bình trượt ngắn và trung hạn, xu hướng thị trường tạo ra cấu trúc giảm khi phá vỡ mốc 1250 điểm.
Việc điều chỉnh trên biểu đồ ngày tạo áp lực lên biểu đồ tuần khi đường giá hiện đang nằm dưới MA10/20 tuần. Do đó,
mốc hỗ trợ 1237 điểm sẽ rất khó giữ nếu lực bán tiếp tục dâng cao tại nhóm cổ phiếu trụ.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, nỗ lực từ phía cầu chủ động không đủ quyết liệt (khối lượng mua khá thấp) trong khi cung
bán ra tiếp tục gia tăng khiến VN-Index kiểm định đường MA10 trên khung H1 không thành công. Các chỉ báo kỹ thuật
chưa cho tín hiệu hồi phục trở lại.

Xét về tổng quan, VN-Index tiếp tục xu hướng điều chỉnh trên biểu đồ H1 và biểu đồ ngày, trong khi cây nến trên biểu đồ
tuần đang có nguy cơ điều chỉnh. Tín hiệu mua chưa xuất hiện do đó nhà đầu tư tiếp tục quan sát biến động giá tại vùng
hỗ trợ 1237 điểm. Với áp lực bán tăng cao, mốc hỗ trợ trên có thể có nguy cơ khó giữ vững.

Mốc hỗ trợ trên biểu đồ tuần của VN-Index là 1164 – 1184 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (03/01/2025)
 Báo cáo chiến lược 2025: Bứt phá bước vào kỷ nguyên mới
 Báo cáo ngành Dầu khí hạ nguồn
 Báo cáo ngành Dược phẩm
 Báo cáo ngành Xây dựng

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BID 4.12%
MBB 2.03%
STB 1.79%
VIB 1.04%
ACB 0.81%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TMT 48.26%
HAP 17.59%
TCT 12.94%
TTA 7.76%
SBV 5.97%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NAB 6.96%
PSH 6.83%
EVF 4.12%
SJS 3.84%
KBC 3.31%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TMT 79.58%
YEG 50.00%
HTN 30.54%
BCE 25.81%
HAP 23.36%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -3.83%
GVR -3.74%
KDH -2.73%
NVL -1.44%
SSI -1.41%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

BTT -6.91%
TV2 -6.87%
YEG -6.87%
GMC -6.84%
PTC -6.67%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

BID 3.19%
NVL 0.49%
FPT 0.33%
VCB 0.11%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

GMC -26.35%
TDH -19.21%
KHP -18.51%
YEG -15.67%
GIL -13.58%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

VTP 18.49%
SJS 9.06%
VGC 7.16%
NAB 5.30%
BCM 4.01%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

GMC -27.81%
DPG -18.27%
GIL -14.98%
NTL -10.46%
PTC -10.06%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HDB 16.17%
FPT 11.79%
STB 11.14%
BVH 10.28%
CTG 6.09%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VTP 27.85%
SJS 21.67%
DBD 19.51%
KDC 16.24%
VGC 14.32%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

PDR -8.50%
GVR -7.82%
SSI -7.71%
MWG -7.00%
BVH -6.69%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NLG -4.56%
STG -4.38%
PVD -3.49%
DIG -3.47%
CII -2.58%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PDR -11.50%
GVR -9.58%
MSN -8.12%
NVL -7.66%
VRE -7.38%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SCR -11.86%
CRE -9.29%
TCH -8.74%
HPX -8.37%
VND -8.17%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

EVF -17.29%
VND -16.01%
DXS -13.84%
NLG -13.12%
DIG -12.14%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

CIG 6.93%
HAP 6.88%
TMT 6.69%
ADG 6.60%
TCT 5.79%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Lạm phát ở Đức bất ngờ leo thang, ECB gặp khó về lãi suất
 Indonesia chính thức gia nhập BRICS với tư cách thành viên đầy đủ
 Ấn Độ tính hỗ trợ 3 tỷ USD và giảm thuế quan cho ngành sản xuất điện tử
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https://vneconomy.vn/xuat-sieu-hon-154-ty-usd-sang-chau-au-chau-my.htm
https://vietstock.vn/2025/01/nhnn-hut-hon-65-ngan-ty-dong-qua-kenh-tin-phieu-757-1259670.htm
https://vietstock.vn/2025/01/toan-canh-kinh-te-xa-hoi-viet-nam-2024-gdp-vuot-muc-tieu-von-fdi-dat-ky-luc-761-1259545.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Weekly_Highlights_250103.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/12/BCCL-2025_VN.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Bao-cao-Nganh-Dau-khi-Ha-nguon_20250107.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Bao-cao-Nganh-Duoc-pham_20250107.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2025/01/Bao-cao-Nganh-Xay-dung_20250107.pdf
https://vneconomy.vn/lam-phat-o-duc-bat-ngo-leo-thang-ecb-gap-kho-ve-lai-suat.htm
https://vietnambiz.vn/indonesia-chinh-thuc-gia-nhap-brics-voi-tu-cach-thanh-vien-day-du-2025177647543.htm
https://vneconomy.vn/an-do-tinh-ho-tro-3-ty-usd-va-giam-thue-quan-cho-nganh-san-xuat-dien-tu.htm

